Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  14   (Từ ngày 6/12 đến 10/12/2021)

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

6/12
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Chuỗi ngọc lam
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Chia 1STN cho 1STN thương tìm được là 1STP
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Gốm XD, gạch ngói
	
	Học qua video
	

	BA

7/12 
	1
	8h30
	LT&C
	Ôn tập về từ loại
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Luyện tập(tr 68) 
	Chuyển xuống thứ 4
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Chuỗi ngọc lam
	Ghép 2 tiết chính tả (tuần 14, 15) thành 1 tiết: GVtổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tựviết chính tả đoạn bài ở nhà.
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Giao thông vận tải
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Tôn trọng phụ nữ
	
	HS học qua video
	

	TƯ
8/12


	1
	
	Tập đọc
	Hạt gạo làng ta
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Chia 1STN cho 1STP
	 Dạy vào thứ 3
	
	

	
	3
	
	TLV
	Làm biên bản cuộc họp
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	 
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Xi măng
	
	HS học qua video
	

	
	
	
	Toán

T Việt
	
	
	Học trên TH
	

	NĂM

9/12  
	1
	
	LT&C
	Ôn tập về từ loại
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	8h30
	Toán
	Luyện tập (tr70)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345


	
	3
	
	K.chuyện
	Paxtơ và em bé
	Chủ điểm «Vì hạnh phúc con người» (tuần 14, 15, 16, 17),GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.
	Giao BT qua zalo
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	9h
	Lịch sử
	Thu đông 1947 –Việt Bắc Mồ chôn giặc Pháp
	Chỉ yêu cầu kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu –đông năm 1947.
	 HS học qua video
	

	SÁU

10/12
	1
	
	Tin học 
	 
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Làm biên bản cuộc họp
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	Toán
	Chia 1STP cho 1STP
	Dạy ghép vào tiết LT( thứ 2 tuần 15)
	
	

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Lợi ích của việc nuôi gà
	Hướng dẫn HS tự học.
	 
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	
	
	
	

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 1 tháng 12 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/

Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  15   (Từ ngày 13/12 đến 17/12/2021) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

13/12
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Buôn Chư Lênh đón cô giáo
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Chia 1STP cho 1STP + Luyện tập
	Ghép thành chủ đề.

- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép chia một số thập cho số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b và 0,ab.
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Thủy tinh
	
	Học qua video
	

	BA

14/12
	1
	8h30
	LT&C
	MRVT : Hạnh phúc
	Giảm bài tập 3
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Luyện tập chung
	Không dạy bài này.
	
	

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe – viết : Buôn Chư Lênh đón cô giáo
	Đã ghép ở tuần 15
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Thương mại và du lịch
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	6
	
	Đạo đức
	TH: Tôn trọng phụ nữ
	Bài tập 4, 5: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	HS học qua video
	

	TƯ
15/12


	1
	
	Tập đọc
	Về ngôi nhà đang xây
	HS tự học thuộc lòng ở nhà.
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập chung
	Không dạy bài này.
	
	

	
	3
	
	TLV
	Luyện tập tả người ( tả hoạt động ) 
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	 
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Cao su
	
	HS học qua video
	

	
	
	
	Toán

T Việt
	
	
	Học trên TH
	

	NĂM

16/12  
	1
	
	LT&C
	Tổng kết vốn từ
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	8h30
	Toán
	Tỉ số %
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	K.chuyện
	KC đã nghe đã đọc
	Đã ghép ở tuần 14
	Giao BT qua zalo
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	9h
	Lịch sử
	Chiến thắng Biên  giới- Thu đông 1950
	
	 HS học qua video
	

	SÁU

17/12
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Luyện tập tả người ( tả hoạt động )
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Toán
	Giải toán về tỉ số %
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
	Hướng dẫn HS tự học.
	 
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	Sinh hoạt cuối tuần
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 1 tháng 12 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/

